
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHỔ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách kết quả rà soát hộ nghèo định kỳ năm 2024
theo chuẩn giai đoạn 2022-2025

TT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới tính
(Nam 1,
Nữ 2)

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ

1 Huỳnh Thị Lê 1 Kinh 2 12/4/1929 An Thường
2 Nguyễn Thị Chứng 1 Kinh 2 15/9/1940 An Thường
3 Nguyễn Thị Vĩnh 1 Kinh 2 02/02/1947 An Thường
4 Mai Thị Kim Yến 1 Kinh 2 02/05/1945 An Thường
5 Trần Thị Lại 1 Kinh 2 15/5/1934 An Thường
6 Nguyễn Thị Nga 1 Kinh 2 10/10/1964 An Thường
7 Lê Trung Kiệt 4 Kinh 1 23/4/1975 An Thường
8 Đào Thị Mộng Huề 1 Kinh 2 24/3/1953 An Thường
9 Lê Văn Siêu 3 Kinh 1 25/7/1970 An Thường

10 Nguyễn Thị Dạnh 1 Kinh 2 10/02/1939 An Thường
11 Huỳnh Thị Được 4 Kinh 2 08/8/1939 Hòa Thạnh
12 Cao Thị Thanh Thảo 2 Kinh 2 15/11/1983 Hòa Thạnh
13 Nguyễn Thị Minh Tâm 2 Kinh 2 29/05/1994 Hòa Thạnh
14 Cao Văn Bình 3 Kinh 1 12/03/1985 Hòa Thạnh
15 Nguyễn Thị Nhựt 3 Kinh 2 13/03/1968 Hòa Thạnh
16 Bùi Thị Tình 2 Kinh 2 28/02/1964 Nho Lâm
17 Đỗ Thị Dữ 1 Kinh 2 01/01/1948 Nho Lâm
18 Đỗ Thị Thừa 1 Kinh 2 01/12/1934 Nho Lâm
19 Đặng Đạn 3 Kinh 1 16/01/1949 Nho Lâm
20 Nguyễn Thị Ngọc Trang 2 Kinh 2 18/3/1994 Nho Lâm
21 Nguyễn Tấn Kiển 2 Kinh 1 15/10/1954 Nho Lâm
22 Cao Thị Miên 2 Kinh 2 19/7/1935 Hiển Văn
23 Nguyễn Thị Bé 1 Kinh 1 11/01/1951 Hiển Văn
24 Nguyễn Văn Tám 3 Kinh 1 05/7/1972 Hiển Văn
25 Nguyễn Thị Còn 1 Kinh 2 10/5/2011 Hiển Văn
26 Bùi Thị Niếu 1 Kinh 2 10/01/1945 Hiển Văn
27 Cao Thị Hộ 1 Kinh 2 25/06/1952 Hiển Văn
28 Trương Thị Bảy 2 Kinh 2 01/01/1958 Hiển Văn

Tổng cộng 28
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHỔ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách kết quả rà soát Hộ cận nghèo định kỳ năm 2024
theo chuẩn giai đoạn 2022-2025

TT Họ và tên chủ hộ Số khẩu Dân tộc
Giới tính

(Nam 1, Nữ
2)

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ

1 Nguyễn Thị Đến 1 Kinh 2 20-2-1945 An Thường
2 Nguyễn Thị Lối 1 Kinh 2 12-9-1936 An Thường
3 Cao Thị Tám 1 Kinh 2 15-1-1948 An Thường
4 Tô Sự 1 Kinh 1 25-5-1941 An Thường
5 Lê Thị Nhành 1 Kinh 2 5-10-1955 An Thường
6 Nguyễn Thị Hưng 1 Kinh 2 25-10-1943 An Thường
7 Nguyễn Thị Thuận 2 Kinh 2 2-1-1940 An Thường
8 Nguyễn Thị Phượng 1 Kinh 2 22-2-1944 An Thường
9 Nguyễn Thị Kiến 1 Kinh 2 25/12/1947 An Thường

10 Nguyễn Văn Phương 4 Kinh 1 20/2/1941 An Thường
11 Lê Văn Năm 2 Kinh 1 4-4-1968 An Thường
12 Lê Thị Bốn 1 Kinh 2 15/11/1948 An Thường
13 Nguyễn Văn Khanh 4 Kinh 1 16/3/1991 An Thường
14 Nguyễn Văn Phương 3 Kinh 1 11-6-1971 An Thường
15 Lê Thị Lệ Tâm 3 Kinh 2 3-10-2004 An Thường
16 Đặng Thị Hòa 2 Kinh 2 18-12-1958 An Thường
17 Đào Thị Khiêm 3 Kinh 2 1-1-1946 An Thường
18 Trương Thị Rê Pét Ka 3 Kinh 2 25/04/1979 Hòa Thạnh
19 Lê Thị Ba 2 Kinh 2 10-3-1958 Hòa Thạnh
20 Cao Thị Hân 2 Kinh 2 26-2-1984 Hòa Thạnh
21 Nguyễn Thanh Bình 2 Kinh 1 30-6-1982 Hòa Thạnh
22 Phạm Thân 3 Kinh 1 2-6-1958 Hòa Thạnh
23 Nguyễn Thị Minh 1 Kinh 2 06/4/1963 Hòa Thạnh
24 Đỗ Chiếm Kế 2 Kinh 1 01/01/1946 Hòa Thạnh
25 Cao Thị Đờn 4 Kinh 2 12/08/1949 Hòa Thạnh
26 Trương Quang Minh Hà 3 Kinh 1 17/11/1983 Hòa Thạnh
27 Nguyễn Thị Thành 2 Kinh 2 01/02/1954 Hòa Thạnh
28 Bùi Văn Dung 2 Kinh 1 16-1-1934 Nho Lâm
29 Cao Văn Thành 3 Kinh 1 26-3-1954 Nho Lâm
30 Phạm Thị Kim Loan 5 Kinh 2 28-6-1985 Nho Lâm
31 Mai Thị Minh 3 Kinh 2 10-2-1931 Nho Lâm
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32 Nguyễn Thị Mười 3 Kinh 2 10-1-1941 Nho Lâm
33 Trần Chín 2 Kinh 1 7-8-1940 Nho Lâm
34 Phạm Thị Nhân 1 Kinh 2 01/01/1954 Nho Lâm
35 Nguyễn Đình Kháng 5 Kinh 1 01/02/1967 Nho Lâm
36 Nguyễn Văn Hai 4 Kinh 1 03/03/1960 Nho Lâm
37 Nguyễn Thị Nghỉ 1 Kinh 1 15/3/1957 Nho Lâm
38 Dương Thị Lài 6 Kinh 2 2-9-1995 Hiển Văn
39 Phan Văn Mỹ 6 Kinh 1 23/01/1972 Hiển Văn
40 Nguyễn Thị Sung 1 Kinh 2 15/10/1953 Hiển Văn
41 Đỗ Thị Hường 2 Kinh 2 15/05/1962 Hiển Văn
42 Huỳnh Quang Tư 2 Kinh 1 15/4/1944 Hiển Văn
43 Trần Văn Bích 3 Kinh 1 11/06/1977 Hiển Văn
44 Nguyễn Thị Thanh Bình 3 Kinh 2 15/04/1944 Hiển Văn
45 Nguyễn Văn Nga 4 Kinh 1 01/01/1966 Hiển Văn

Tổng cộng 45
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